


KẾT QUẢ 

TÌNH HÌNH CẬP NHẬT DỮ LIỆU CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

1. Phòng Giáo dục  và Đào tạo 

 

STT Huyện 
Số trường đã cập 

nhật đủ thông tin 

Chi tiết số trường chưa cập nhật 

thông tin theo cấp học 

MN TH THCS 

1.  Thành Phố Thái Bình 9 23 17 18 

2.  Huyện Đông Hưng 25 26 40 29 

3.  Huyện Vũ Thư 17 24 30 27 

4.  Huyện Tiền Hải 10 30 32 29 

5.  Huyện Thái Thụy 33 35 38 39 

6.  Huyện Quỳnh Phụ 12 30 37 37 

7.  Huyện Kiến Xương 14 28 34 36 

8.  Huyện Hưng Hà 10 31 35 32 

 

9. Các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, Mầm non Hoa Hồng 

 

STT Tên trường 
Tài khoản quản trị 

SMAS 

Số giáo viên 

đã câp nhật 

thông tin 

1 

Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Thái 

Bình tbh_ttgdtx_tpthaibinh 0 

2 THPT Lê Quý Đôn tbh_thpt_lequydon 26 

3 THPT Nguyễn Đức Cảnh tbh_thpt_nguyenduccanh 14 

4 THPT  tbh_thpt_chuyenthaibinh 7 

5 THPT  tbh_thpt_nguyencongtru 1 

6 THPT Nguyễn Thái Bình tbh_thpt_nguyenthaibinh 0 

7 THPT Bắc Đông Quan tbh_thpt_bacdongquan 91 

8 THPT Mê Linh tbh_thpt_melinh 0 

9 THPT Nam Đông Quan tbh_thpt_namdongquan 55 

10 THPT Tiên Hưng tbh_thpt_tienhung 2 

11 THPT Đông Quan tbh_thpt_tuthucdongquan 2 

12 Trung tâm GDNN - GDTX Đông Hưng tbh_ttgdtx_donghung 1 

13 THPT Hùng Vương tbh_thpt_hungvuong 11 

14 THPT Lý Bôn tbh_thpt_lybon 72 

15 THPT Nguyễn Trãi tbh_thpt_nguyentrai 1 

16 THPT Phạm Quang Thẩm tbh_thpt_phamquangtham 43 

17 THPT Vũ Tiên tbh_thpt_vutien 0 

18 Trung Tâm GDNN-GDTX Vũ Thư tbh_ttgdtx_vuthu 0 

19 Trung Tâm GDNN-GDTX Tiền Hải tbh_ttgdtx_tienhai 0 

20 THPT Hoàng Văn Thái tbh_thpt_hoangvanthai 5 

21 THPT Nam Tiền Hải tbh_thpt_namtienhai 57 

22 THPT Tây Tiền Hải tbh_thpt_taytienhai 3 

23 THPT Đông Tiền Hải tbh_thpt_dongtienhai 17 

24 THPT Diêm Điền tbh_thpt_diemdien 14 

25 THPT Thái Ninh tbh_thpt_thaininh 3 

26 THPT Thái Phúc tbh_thpt_thaiphuc 51 

27 THPT Tây Thụy Anh tbh_thpt_taythuyanh 35 



STT Tên trường 
Tài khoản quản trị 

SMAS 

Số giáo viên 

đã câp nhật 

thông tin 

28 THPT Đông Thụy Anh tbh_thpt_dongthuyanh 3 

29 Trung tâm GDNN-GDTX Thái Thụy tbh_ttgdtx_thaithuy1 3 

30 THPT Nguyễn Huệ tbh_thpt_nguyenhue 0 

31 THPT Quỳnh Côi tbh_thpt_quynhcoi 2 

32 THPT Quỳnh Thọ tbh_thpt_quynhtho 0 

33 THPT Trần Hưng Đạo tbh_thpt_tranhungdao 0 

34 Trung tâm GDNN-GDTX Quỳnh Phụ tbh_ttgdtx_quynhphu1 6 

35 Trung học phổ thông Phụ Dực tbh_thpt_phuduc 1 

36 Trung tâm GDNN-GDTX Kiến Xương tbh_ttgdtx_kienxuong 2 

37 THPT Bình Thanh tbh_thpt_binhthanh 2 

38 THPT Bắc Kiến Xương tbh_thpt_backienxuong 3 

39 THPT Chu Văn An tbh_thpt_chuvanan 7 

40 THPT Hồng Đức tbh_thpt_hongduc 0 

41 THPT Nguyễn Du tbh_thpt_nguyendu 1 

42 Trung tâm GDNN-GDTX Hưng Hà tbh_ttgdtx_hungha 26 

43 THPT Bắc Duyên Hà tbh_thpt_bacduyenha 1 

44 THPT Hưng Nhân tbh_thpt_hungnhan 6 

45 THPT Nam Duyên Hà tbh_thpt_namduyenha 7 

46 THPT Trần Thị Dung tbh_thpt_tranthidung 0 

47 THPT Đông Hưng Hà tbh_thpt_donghungha 1 

48 Mầm non Hoa Hồng tbh_mn_hoahong 0 

 


